
         UBND HUYỆN AN DƯƠNG
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN AN DƯƠNG

DANH MỤC CÁC TRÒ CHƠI TƯƠNG TÁC TRẺ 4-5 TUỔI

STT Tên trò chơi Độ tuổi Lĩnh Vực Chủ đề Năm học Đơn vị
1 Bé làm quen Tiếng Anh 4-5 tuổi Ngôn ngữ Động vật 2022-2023 MN An Hưng
2 Rung chuông vàng ATGT 4-5 tuổi Nhận thức Giao thông 2022-2023 MN An Hưng
3 Bí mật trên những cánh hoa 4-5 tuổi Ngôn ngữ Thực vật 2022-2023 MN An Hưng
4 Thử tài của bé 4-5 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN An Hưng
5 Tìm nhà cho các con vật 4-5 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN An Hưng
6 Ong tìm số 4-5 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN An Hưng
7 Hái quả 4-5 tuổi Nhận thức Thực vật 2022-2023 MN An Hưng
8 Bé với An toàn giao thông 4-5 tuổi Nhận thức Giao thông 2022-2023 MN An Hưng

9 Trò chơi “Bé làm quen Tiếng 
Anh” 4-5 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN An Hưng

10 Trò chơi “Đố vui” 4-5 tuổi Nhận thức 2022-2024 MN An Hồng
11 Trò chơi “Ôn luyện số” 4-5 tuổi Nhận thức 2022-2025 MN An Hồng

12 Trò chơi “Rung chuông vàng 
4 tuổi” 4-5 tuổi Nhận thức An toàn 2021-2022 MN An Đồng I

13 Trò chơi “Tìm hiểu về một số 
con vật” 4-5 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN An Đồng I

14 Trò chơi “Bé với một số loại 
quả” 4-5 tuổi Nhận thức Thực vật 2022-2023 MN An Đồng I

https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/be-lam-quen-tieng-anh-mot-so-con-vat/ct/16784/52332
https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-rung-chuong-vang-atgt-tre-4-5-tuoi/ct/16784/52299
https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-chu-cai-bi-mat-tren-nhung-canh-hoa-tre-4-tuoi-5-tuoi/ct/16784/52271
https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-thu-tai-cua-be-chu-de-dong-vat-tre-3-tuoi-4-tuoi-5-tuoi/ct/16784/52270
https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-tim-nha-cho-cac-con-vat-tre-3-tuoi-4-tuoi-5-tuoi/ct/16784/52265
https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-ong-tim-so-tre-3-tuoi-4-tuoi/ct/16784/52256
https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-hai-qua-tre-4-tuoi-5-tuoi/ct/16784/52253
https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-be-voi-an-toan-giao-thong-tre-4-5-tuoi/ct/16784/52250
https://drive.google.com/drive/folders/1HuA0VwBM4xB9M7qK0ZW5rf1F1laLsA21
https://drive.google.com/drive/folders/1HuA0VwBM4xB9M7qK0ZW5rf1F1laLsA21
https://drive.google.com/drive/folders/1HuA0VwBM4xB9M7qK0ZW5rf1F1laLsA21
https://drive.google.com/drive/folders/1HuA0VwBM4xB9M7qK0ZW5rf1F1laLsA21
https://docs.google.com/presentation/d/1roE8rWeoekgIRV_54VG4jziiwsxbuj5x/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1roE8rWeoekgIRV_54VG4jziiwsxbuj5x/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1oHs5D55MZZchvZaCchc8UaYchhq5HrmC/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1oHs5D55MZZchvZaCchc8UaYchhq5HrmC/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1hWFrx7oBR2RLOCu7n2WrAXhkThzWv_HF/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1hWFrx7oBR2RLOCu7n2WrAXhkThzWv_HF/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true


         UBND HUYỆN AN DƯƠNG
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN AN DƯƠNG

DANH MỤC CÁC TRÒ CHƠI TƯƠNG TÁC TRẺ 4-5 TUỔI

STT Tên trò chơi Độ tuổi Lĩnh Vực Chủ đề Năm học Đơn vị

15 Trò chơi LQTA chủ đề “Gia 
đình” 4-5 tuổi Ngôn ngữ Gia đình 2022-2023 MN An Đồng I

16 Trò chơi “Nhận biết phía trên 
- dưới, phải - trái” 4-5 tuổi Nhận thức Bản thân 2022-2023 MN An Đồng I

17 Tiếng anh về động vật 4-5 tuổi TGĐV 2022-2023 MN Nam Sơn
18 Vòng quay an toàn giao thông 4-5 tuổi PTGT 2022-2023 MN Nam Sơn
19 Giúp khỉ hái táo 4-5 tuổi 2022-2023 MN Nam Sơn

20 TC phân biệt hành vi đúng sai 
(Tái chế) 4-5 tuổi Nhận thức Môi trường 2022-2023 MN Lê Lợi

21 TC nhận biết SP có thể tái chế 
được (Tái chế) 4-5 tuổi Nhận thức Tái chế 2022-2023 MN Lê Lợi

22 TC sắp xếp quy trình SX giấy 
(Tái chế) 4-5 tuổi Nhận thức Tái chế 2022-2023 MN Lê Lợi

23 TC Chọn đáp án đúng (Giao 
thông) 4-5 tuổi Nhận thức PTGT 2022-2023

24 TC Phân loại rác thải (Tái 
chế) Presenter 4-5 tuổi Nhận thức Tái chế 2022-2023 MN Lê Lợi

25 TC Ghép đôi SP tái chế (Tái 
chế) Presenter 4-5 tuổi Nhận thức Tái chế 2022-2023 MN Lê Lợi

https://docs.google.com/presentation/d/1GUWoBVkVVm5AUvjsTZk4YQRgdidGUDcP/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1GUWoBVkVVm5AUvjsTZk4YQRgdidGUDcP/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1gqL0Y9PtfGneMpbKhpBQst5-vXI-Sir8/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1gqL0Y9PtfGneMpbKhpBQst5-vXI-Sir8/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://mnnamson.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-tieng-anh-ve-dong-vat-4-5-tuoi/ct/17698/53132
https://mnnamson.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-vong-quay-an-toan-giao-thong-4-5-tuoi/ct/17698/53105
https://mnnamson.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-giup-khi-hai-tao-tre-4-5-tuoi/ct/17698/52736
https://docs.google.com/presentation/d/17irFOkEKJTW550avpYkB2aG_mPTQI1F_/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/17irFOkEKJTW550avpYkB2aG_mPTQI1F_/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/16oKdL5wBs3LIvvHV_0IZ3zkFYEXtNKgJ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/16oKdL5wBs3LIvvHV_0IZ3zkFYEXtNKgJ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/18t648EIVUfz85_AEAdGtKGX6IP-Tl7rP/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/18t648EIVUfz85_AEAdGtKGX6IP-Tl7rP/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1n5XlMJqhl9C4ZCPpE9Xw2VkDVbZh9oCK/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1n5XlMJqhl9C4ZCPpE9Xw2VkDVbZh9oCK/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive


         UBND HUYỆN AN DƯƠNG
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN AN DƯƠNG

DANH MỤC CÁC TRÒ CHƠI TƯƠNG TÁC TRẺ 4-5 TUỔI

STT Tên trò chơi Độ tuổi Lĩnh Vực Chủ đề Năm học Đơn vị
26 Trò chơi: Bắt bướm 4-5 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN An Hòa
27 Trò chơi: Xử lý khi bị lạc 4-5 tuổi TCKNXH Bản thân 2022-2023 MN An Hòa

28 Trò chơi: Đồng dao “Con 
cua” 4-5 tuổi Phát triển 

ngôn ngữ Động vật 2022-2023 MN Hồng Phong

29 Trò chơi: Vòng quay kì diệu 4-5 tuổi Phát triển 
nhận thức Động vật 2022-2023 MN Hồng Phong

30 Trò chơi: Ô cửa bí mật 4-5 tuổi Phát triển 
thẩm mĩ Động vật 2022-2023 MN Hồng Phong

31 Trò chơi: Hành vi đúng - Sai 4-5 tuổi Phát triển 
TCKNXH Giao thông 2022-2023 MN Hồng Phong

32 Bé khám phá các nghề 4-5 tuổi Nhận thức Nghề Nghiệp 2022-2023 MN Đặng Cương
33 Tìm đồ dùng cho các nghề 4-5 tuổi Nhận thức Nghề Nghiệp 2022-2023

34 Bé với các phương tiện giao 
thông 4-5 tuổi Nhận thức Giao thông 2022-2023 MN Đặng Cương

35 Hành vi đúng sai khi tham gia 
giao thông 4-5 tuổi Nhận thức Giao thông 2022-2023

36 Quà tặng người thân 4-5 tuổi Tình cảm xã 
hội Gia đinh 2022-2023 MN Đặng Cương

https://docs.google.com/presentation/d/1_XrXRfZ7PMmwxRmyN2XRNQvqa4GPdcdP/edit?usp=share_link&ouid=108468089686412765070&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Pg1R9hLjMD1Khoc4TXohJYAzFtdvKcz_/edit?usp=share_link&ouid=108468089686412765070&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1X0w-tuhfMM4BzNilW6p2BSbTftx_RYAI/edit?usp=share_link&ouid=110640367675386923384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1X0w-tuhfMM4BzNilW6p2BSbTftx_RYAI/edit?usp=share_link&ouid=110640367675386923384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1K2xEfGoNmQayJ2g1RGQrCLcb3V1W0CNY/edit?usp=share_link&ouid=110640367675386923384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1QNUeJ5aYOXZiuyErSDHL72xzUrPfEiat/edit?usp=share_link&ouid=110640367675386923384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Fo1xS5WtjuKSeHcvJSTysNxo8HQave5u/edit?usp=share_link&ouid=110640367675386923384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1rKkL0ijM9Kj_mKKHIIKjfZPgeeG25CTB/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/presentation/d/1AmwD5RGDgWmmGwQDaSdWt1E82tYfRXGg/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1Xk6E4vodBJbDF7UU6SJZlP89qQY34n4r/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1Xk6E4vodBJbDF7UU6SJZlP89qQY34n4r/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1gmDiE2X--M--cCqiQR8QqR2NoAkZgPoV/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1gmDiE2X--M--cCqiQR8QqR2NoAkZgPoV/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1LqnphiHZHd0jFg0aQx1UP5K1z_fVBrwY/edit#slide=id.p1


         UBND HUYỆN AN DƯƠNG
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN AN DƯƠNG

DANH MỤC CÁC TRÒ CHƠI TƯƠNG TÁC TRẺ 4-5 TUỔI

STT Tên trò chơi Độ tuổi Lĩnh Vực Chủ đề Năm học Đơn vị
37 Bé đếm hình 4-5 tuổi Nhận thức Gia đình 2022-2023 MN Đặng Cương
38 Ôn số lượng 4-5 tuổi Gia đình 2022-2023

39 Tìm môi trường sống cho các 
con vật 4-5 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN Đặng Cương

40 Tai thính mắt tinh 4-5 tuổi Nhận thứcĐộng vật, thực vật2022-2023 MN Đặng Cương
41 Tìm thức ăn cho các con vật 4-5 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN Đặng Cương
42 Tôi là ai, tôi ở đâu 4-5 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN Đặng Cương
43 Bé với dinh dưỡng 4-5 tuổi Thể chất Bản thân 2022-2023 MN Đặng Cương

44 Tìm môi trường sống cho các 
con vật 4-5 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN Quốc Tuấn

45 Sắp xếp vòng đời của bướm 4-5 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN Quốc Tuấn
46 Tìm bóng 4-5 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN Quốc Tuấn

47 Nghe âm thanh đoán tên 
phương tiện giao thông 4-5 tuổi Nhận thức Giao thông 2022-2023 MN Quốc Tuấn

https://docs.google.com/presentation/d/1Mu7IPBA69-ARSQatyPAU4UCB9f61E8DG/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1REQYv5CZ7xxCdRKif8vxr3XbkiXjnicQ/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1TejKrJLgGsutLdaJeDGjDXNGnR_rBuYv/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1TejKrJLgGsutLdaJeDGjDXNGnR_rBuYv/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1WGKsUJi-PFKCXJqtfG2N8Y__jejwUYYS/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1rBuAqrI3aOs83wPGHVKx-qZ2wDF63jpK/edit#slide=id.p7
https://docs.google.com/presentation/d/1Xx1FLCkwA2L27UZN_NJfULCGg0KqaPek/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1yKjUAL-ptO29EcadgquVwebQpq4JGcS0/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1ygvNbxxg6XyzU24hgE3ROhAD8c2gW9X7/edit?usp=sharing&ouid=110794429525754437939&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ygvNbxxg6XyzU24hgE3ROhAD8c2gW9X7/edit?usp=sharing&ouid=110794429525754437939&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/18za0-l2vPjoXzj4h6MYYwYzuB_NGeDC2/edit?usp=sharing&ouid=110794429525754437939&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1XsiMc-69lyzmDKPgi_Dytk-xaEgHImNg/edit?usp=sharing&ouid=110794429525754437939&rtpof=true&sd=true

